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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K21-CB01 Lê Thị Trùng Biên 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650103002

2 K21-CB02 Nguyễn Lý Hồng Châu 31/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0002

3 K21-CB03 Lê Minh Chính 23/03/1997 Nam Bình Thuận 1650107004

4 K21-CB04 Ngô Thị Thanh Diệu 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 1650103008

5 K21-CB05 Ngô Lê Thùy Dương 06/07/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0007

6 K21-CB06 Trần Văn Đạt 18/03/1999 Nam Bình Thuận 1754020091

7 K21-CB07 Phan Thị Hoài Điệp 20/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020003

8 K21-CB08 Nguyễn Trần Nhật Đoan 05/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107005

9 K21-CB09 Lê Thị Thu Hà 29/07/1999 Nữ Bình Thuận 1754020007

10 K21-CB10 Huỳnh Thị Ngọc Hà 19/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103013

11 K21-CB11 Phạm Thị Hậu 26/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0097

12 K21-CB12 Đào Thị Ngọc Hiền 09/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650103019

13 K21-CB13 Đỗ Thị Thu Hòa 19/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020010

14 K21-CB14 Trần Huy 06/11/2000 Nam Đồng Nai K10KSA0102

15 K21-CB15 Dương Thị Ngọc Huyền 02/02/1999 Nữ Bình Thuận 1754020012

16 K21-CB16 Bùi Thị Hưng 24/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020011

17 K21-CB17 Lê Thị Linh Kiều 17/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020016

18 K21-CB18 Đặng Thị Kim Khuê 07/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0106

19 K21-CB19 Nguyễn Thị Kim Loan 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010045
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20 K21-CB20 Nguyễn Thị Quế Long 10/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0014

21 K21-CB21 Phạm Thị Thanh Ly 24/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0016

22 K21-CB22 Bùi Thị Quốc Mỹ 20/06/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0015

23 K21-CB23 Võ Thị Ngọc Nữ 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010054

24 K21-CB24 Dương Thị Thu Ngân 27/09/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0105

25 K21-CB25 Nguyễn Thị Ngoan 19/01/2000 Nữ Thanh Hóa K10KSA0018

26 K21-CB26 Tống Nguyễn Ngọc Nhân 23/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0019

27 K21-CB27 Cao Lê Hồng Nhung 09/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020023

28 K21-CB28 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/05/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0020

29 K21-CB29 Nguyễn Trịnh Thị Tố Oanh 17/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0113

30 K21-CB30 Trần Lê Như Quỳnh 30/12/1998 Nữ Bình Thuận 1657010106

31 K21-CB31 Nguyễn Thị Quế Song 10/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0015

32 K21-CB32 Nguyễn Thị Phước Tiên 30/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0125

33 K21-CB33 Huỳnh Thanh Toàn 28/08/1999 Nam Bình Thuận 1754020032

34 K21-CB34 Huỳnh Thị Kim Tuyền 23/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754020039

35 K21-CB35 Phạm Cát Tường 21/04/1995 Nam Bình Thuận 1650107037

36 K21-CB36 Phan Lệ Thanh 21/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103059

37 K21-CB37 Nguyễn Thị Xuân Thắm 09/04/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0027

38 K21-CB38 Huỳnh Thị Xuân Thi 03/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0030

39 K21-CB39 Lê Thị Thi 01/11/2000 Nữ Bình Thuận K10KQT0016

40 K21-CB40 Hoàng Thị Thanh Thủy 09/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020100

41 K21-CB41 Võ Thị Thu Thúy 21/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020031

42 K21-CB42 Mai Thị Minh Thư 30/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0031

43 K21-CB43 Nguyễn Hồng Thùy Trang 25/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750107050

44 K21-CB44 Võ Phương Trang 29/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0036

45 K21-CB45 Tôn Nữ Ngọc Trâm 15/08/1999 Nữ Ninh Thuận 1754020033

46 K21-CB46 Châu Ngọc Tuyết Trinh 20/07/2000 Nữ Bình Thuận K10KTO0040



47 K21-CB47 Trần Thị Bích Uyên 03/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103082

48 K21-CB48 Huỳnh Thị Hồng Vân 09/05/1998 Nữ Bình Thuận K10KSA0040

49 K21-CB49 Nguyễn Thị Tường Vi 02/03/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0136

50 K21-CB50 Huỳnh Thành Vũ 01/05/1992 Nam Bình Thuận 1010010162

51 K21-CB51 Châu Huỳnh Bích Vy 04/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020043

52 K21-CB52 Diệp Thúy Vy 17/03/1999 Nữ Bình Thuận 1754020042

53 K21-CB53 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020120

ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 53 thí sinh
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